
TERM 3/ ACADEMIC YEAR: 2019-2020
LECTURER: MR. TYLER

CLASS: EAP STARTING DATE: 9 Apr 20

Listening Reading Writing Speaking Total Classwork Participation Absent Late
Midterm

(20%)

Classwork 

(30%)

Participation 

(10%)

Final Test 

(40%)
Total

1 1958001 Phạm Đức Danh AP 3,5 4,0 5,5 5,50 65 52 67 5 2 69 59 69 65 64 AP

2 1958003 Nguyễn Minh Hằng 3,5 3,5 5,5 5,50 65 76 90 6 0 76 84 90 65 75

3 1958004 Nguyễn Xuân Hương 3,5 4,0 5,5 5,50 65 85 92 2 1 67 89 91 65 75

4 1959001 Huỳnh Thiên Ân 0,0 0,0 0,0 0,00 20 59 27 24 0 66 77 39 20 48 A.P.-F

5 1959006 Trần Nhân Hiếu
AP-F 

0,0 0,0 0,0 0,00 20 0 0 23 1 0 0 5 20 9 A.P.-F

6 1959008 Phan Nguyễn Quốc Huy
AP-F 

2,5 4,0 5,0 4,50 60 49 50 11 2 49 55 58 60 56 A.P.-F

7 1959014 Nguyễn Bảo Long AP 2,5 3,0 5,0 4,00 55 86 80 1 1 58 89 75 55 68

8 1959017 Nguyễn Khánh Luyện 5,0 5,0 5,0 5,50 70 65 100 5 0 74 61 78 70 69

9 1959031 Đỗ Minh Quang 3,5 5,0 5,0 5,75 70 83 100 2 0 67 78 93 70 74

10 1959033 Nguyễn Thái Sơn
AP-F 

2,5 5,5 5,0 4,50 65 48 52 11 4 57 65 70 65 64 A.P.-F

11 1859028 Nguyễn Đức Lộc
AP-F 

3,5 5,5 5,0 5,00 70 20 35 12 3 58 34 52 70 55 A.P.-F

13 1859038 Nguyễn Mạnh Phong
AP-F 

4,0 4,5 5,5 5,50 70 58 87 6 1 68 66 87 70 70

14 1959010 Phạm Hoàng Gia Khiêm
AP-F 

9,0 9,0 5,5 5,25 90 8 55 2 1 57 4 57 90 54 AP

15 1858013 Lê Văn Nguyên Phúc
AP-F 

4,0 5,0 5,0 5,50 70 66 69 6 1 63 69 70 70 68

16 1959030 Trần Hồng Quân

AP-F 

5,5 5,0 5,0 5,00 70 36 67 8 0 62 60 81
70

67

FINAL GRADE

Note

FINAL TEST ATTENDANCE

TERM 3 ACADEMIC YEAR 2019- 2020

No Student ID NAME Status


